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 Kính gửi Quý Khách Hàng!   
         
  Công ty  TNHH Cơ Điện Lạnh Khải Thịnh xin trân trọng gửi đến Qúy công ty lời chúc mừng thành công 
nhất. 
 
  Với phương châm đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng, cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí 
  Công ty  TNHH Cơ Điện Lạnh Khải Thịnh,  luôn cố gắng đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt 
nhất với chi phí hợp lý và dịch vụ hoàn hảo nhất 
 
Khải Thịnh cung cấp :Thiết bị xử lý không khí AHU, coil dàn lạnh AHU ( dàn trao đổi nhiệt) theo yêu 
cầu , Steam coil, DX Coil,  Chiller Coil
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COIL DÀN LẠNH AHU –DÀN COIL DX - DÀN COIL STEAM  
THEO YÊU CẦU 
 
 
Dàn trao đổi nhiệt AHU nước / gas , Máy lạnh, hơi ( steam)... 
Kích thước theo yêu cầu: coil dàn lạnh ahu Trane , coil dàn lạnh AHU Carrier… 
Quy cách:  
- Ống đồng 9.6 dày 0,38 - 0,6 mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.12 mm 
- Ống đồng  12.7 dày 0,45 - 0,6 mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.15 mm 
- Ống  đồng 15.88 dày 0,45 - 0,7 mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.15 mm 
- Ống  inox 15.88 dày 0,6  mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.15 mm- lá inox 304 
- Ống gộp thép - Đồng. 
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ĐƯỜNG KÍNH 
ỐNG 

ĐỘ DÀY 
ỐNG 

BƯỚC ỐNG 
KIỂU 
CÁNH 

VẬT LIỆU CÁNH FPI 

Ống 9.6 mm 0.38 mm 

25mm x 21.65mm Lượn sóng 

Nhôm trắng dày 0.12mm 

8, 10, 12, 14 (3/8″TUBES) 0.6 mm Nhôm xanh dày 0.12mm 

      

Ống 12.7 mm 0.45mm 

31.75mm x 27.5mm Lượn sóng 

Nhôm trắng dày 0.15mm 

8, 10, 12, 14 (1/2″TUBES) 0.6 mm Nhôm xanh dày 0.15mm 

      

Ống 15.9 mm 0.45 mm 

40mm x 40mm Lượn sóng 

Nhôm trắng dày 0.15mm 

8, 10, 12, 14 (5/8″TUBES) 0.7 mm Nhôm xanh dày 0.15mm 

      
            

 
VẬT LIỆU 
KHUNG 

CHỐNG ĂN 
MÒN 

Tôn mạ kẽm Sơn epoxy 
SS304 Hydrophilic 
SS201 Sơn Promek 
Tôn sơn tĩnh điện 
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water cooled heat exchanger 
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DX COIL 
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DX COIL 
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water cooled heat exchanger 
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water cooled heat exchanger 
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THIẾT BỊ XỬ LÝ  KHÔNG KHÍ AHU – PAU CHO NHÀ 
MÁY DƯỢC- NHÀ XƯỞNG- VĂN PHÒNG 
 
Bộ xử lý không khí AHU  - PAU : 

 

Dãy lưu lượng gió rộng: 2.000 - 110.000 m3/h, 

Công suất lạnh lớn 10kW - 900kW 

Cột áp quạt lớn sẽ đáp ứng được tất cả yêu cầu của khách hàng. 

Quạt truyền động trực tiếp kết hợp biến tần trong động cơ, tiết kiệm điện năng hoàn hảo 

Môi chất : Freon & Nước lạnh 

Tích hợp bánh xe tách ẩm – thu hồi nhiệt theo yêu cầu khách hàng. 

Panel PU nhôm sơn tĩnh điện 

Máng nước inox 304 

Lọc G4-F8- Hepa 
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  CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHẢI THỊNH 
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VP  :  Số 26A ĐườngD52, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh 
 
 
 
Website: www.khaithinhree.com.                                  Mail: khaithinh13@gmail.com 

Phone: 028 66588899  
Hotline: 0933892060 Mr Trừ 
 


